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Chủ đề XI
KHÁI QUÁT CHÂU MỸ
Châu Mỹ là châu lục kéo dài qua nhiều vĩ độ nhất thế giới, là điểm hội tụ của nhiều luồng nhập cư, nhiều nền văn hóa có những đặc điểm rất khác biệt và rất đa dạng so với phần còn lại của thế giới.
I- Vị trí và đặc điểm lãnh thổ
· Châu Mỹ rộng 42 triệu km2, nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây, lãnh thổ kéo dài từ Bắc cựa đến vùng Cận cực Nam.
· Châu Mỹ gồm 2 lục địa: Bắc Mỹ và Nam Mỹ; giáp Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.
II- Đặc điểm dân cư và chủng tộc
· Đại bộ phận dân cư có nguồn gốc nhập cư      thành phần chủng tộc đa dạng: + người bản địa thuộc chủng tộc Môngôlôít cổ.
+ Người Nêgrôít nguồn gốc từ châu Phi.
+ Người Ơrôpêôít từ Châu Âu di cư sang.
+ Người Môngôlôít hiện đại từ Châu Á di cư sang chủ yếu từ sau năm 1945.
+ Người lai
      Có nền văn hóa phong phú, đọc đáo.

Chủ đề XII
KHU VỰC BẮC MỸ
Bắc Mỹ là khu vực kinh tế hàng đầu thế giới hiện nay. Đó là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố tự nhiên, môi trường xã hội của khu vực và thế giới.
I- Thiên nhiên Bắc Mỹ
· Các khu vực địa hình: lục địa Bắc Mỹ có cấu trúc địa hình đơn giản, chia thành 3 khu vực theo chiều kinh tuyến:
+ Phía Tây: là miền núi trẻ Coodie cao đồ sộ, hiểm trở.
+ Ở giữa: là vùng đồng bằng Trung Tâm rộng lớn, có hình lòng máng; có nhiều hồ lớn và sông dài (hệ thống Hồ Lớn và hệ thống sông Mixuri-Mixixipi)
+ Phía Đông: là miền núi già Apalat và sơn nguyên ở Đông Canada.
· Sự phân hóa khí hậu: khí hậu Bắc Mỹ phân hóa đa dạng:
+ Theo hướng Bắc - Nam: có đủ cả ba đới khí hậu: hàn đới, ôn đới, nhiệt đới.
+ Theo hướng Đông - Tây: có sự khác biệt lớn giữa khí hậu phía Đông và phía Tây kinh tuyến 1000T do ảnh hưởng của hệ thống Coodie.
II- Dân cư và đặc điểm đô thị Bắc Mỹ
· Sự phân bố dân cư:
+ Bắc Mỹ có 419,5 triệu người (2001). Dân số tăng chậm, chủ yếu do gia tăng cơ giới.
+ Mật độ dân số trung bình khoảng 20 người/km2 nhưng phân bố không đồng đều:
Phía Bắc Canada, bán đảo Alatca, vùng núi Coodie: dân cư rất thưa thớt.
Phía Đông Hoa Kỳ, phía Nam Hồ Lớn: dân cư rất đông đúc.
+ Hiện nay ở Hoa Kỳ, có sự dịch chuyển dân cư từ phía Nam vùng Hồ lớn, vùng Đông Bắc ven Đại Tây Dương về phía Nam và sang vùng duyên hải phía Tây ven Thái Bình Dương.
- Đô thị hóa
+ Bắc Mỹ có tỉ lệ có tỷ lệ dân thành thị cao (76%).
+ Các đô thị lớn tập trung ở phía Nam vùng Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương. Gần đây có nhiều đô thị mới được phát triển ở phía Nam và duyên hải Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.
III- Kinh tế Bắc Mỹ
- Nông nghiệp:
+ Nền nông nghiệp tiên tiến, hiệu quả cao do điều kiện tự nhiên thuận lợi, áp dụng tiến bộ khoa học - kĩ thuật.
+ Hoa Kỳ và Canada có nền nông nghiệp đứng đầu thế giới.
+Sản xuất nông nghiệp có sự phân hóa từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây.

	Khu vực
	Hoạt động sản xuất nông nghiệp chính

	Nam Canada và Bắc Hoa Kì
	Trồng lúa mì.

	Phía Nam Hoa Kì
	Trồng ngô xen lúa mì, nuôi lợn, bò sữa.

	Vùng núi và cao nguyên Tây Hoa Kì
	Chăn thả gia súc trên đồng cỏ.

	Tây Nam Hoa Kì
	Trồng cây ăn quả.

	Ven vịnh Mê-hi-cô
	Trồng cây công nghiệp nhiệt đới, cây ăn quả.

	Sơn nguyên Mê-hi-cô
	Chăn nuôi gia súc lớn, trồng ngô và cây công nghiệp nhiệt đới.



· Công nghiệp: Bắc Mỹ có nền công nghiệp hiện đại, phát triển cao. Trình độ phát triển công nghiệp của ba nước Bắc Mỹ có sự khác biệt:
+ Hoa Kì: có nền công nghiệp đứng đầu thế giới, với đầy đủ các ngành chủ yếu, công nghiệp chế biến chiếm ưu thế lớn. Hiện nay Hoa Kỳ chú trọng phát triển các ngành công nghiệp hiện đại: Hàng không vũ trụ, điện tử, máy móc tự động, …
+ Canada: Các ngành công nghiệp quan trọng là khai thác khoáng sản, luyện kim, lọc dầu, chế biến gỗ, hóa chất,…
+ Mê-hi-cô: Chủ yếu là ngành khai thác dầu khí, khoáng sản, hóa dầu, chế biến thực phẩm
- Dịch vụ: Các ngành tài chính, ngân hàng, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế và có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế Bắc Mĩ.
- Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ: Hoa Kỳ, Canada và Mê-hi-cô cùng tham gia hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA) để hình thành khối kinh tế có tài nguyên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào và công nghệ hiện đại nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. Trong đó, Hoa Kì chiếm phần lớn trong kim ngạch xuất khẩu của Canada và Mê-hi-cô.

	BT 1 trang 125 SGK: Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì
-Các đô thị lớn: New York, Sicagô, Đitroi, boxtơn….
-Các ngành công nghiệp chính: Luyện kim, cơ khí, hóa chất, đóng tàu, dệt,…
Nguyên nhân suy thoái:
+Do suy thoái kinh tê
+Do sự cạnh tranh của nước khác.

	BT 2 trang 125 SGK: Sự phát triển của vành đai công nghiệp mới
-Hướng chuyển dịch vốn và lao động: Từ Bắc ( ven vùng Hồ Lớn và Đại Tây Dương) xuống Nam ( Bán đảo Flori đa, ven vịnh Mê hi cô và dọc biên giới với Mê hi cô) và sang phía Tây ( Ven bờ Thái Bình Dương)
- Nguyên nhân chuyển dịch:
+Sự suy thoái của các ngành công nghiệp truyền thống và không gian công nghiệp ở vùng Đông Bắc đã phát triển tới hạn.
+Nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp hiện đại cần những không gian công nghiệp mới.
+Sự tăng trưởng thương mại với các thị trường mới ở châu Á – Thái Bình Dương. 



